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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

Bản án số: 158/2021/HS-PT 

    Ngày 12-11-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Thạo 

- Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trung Thông; ông Nguyễn Hải Vinh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Khánh Hưng – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tỉnh Bắc Giang. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa:Ông 

Thân Đức Cường - Kiểm sát viên.  

 Ngày 12/11/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 299/2021/HSPT ngày 06/10/2021. 

Do bản án hình sự sơ thẩm số 51/2021/HS-ST ngày 17/8/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện LN có kháng cáo của bị cáo Lê Văn H. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 277/2021/QĐXXPT-HS ngày 18/10/2021 

đối với bị cáo: 

Lê Văn H; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm: 1980 tại huyện 

CG, tỉnh HY; nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố TN, thị trấn C, huyện LN; chỗ ở hiện 

nay: Tổ dân phố LD, thị trấn C, huyện LN, tỉnh Bắc Giang; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lái xe; chức vụ trước khi phạm tội 

(Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; trình độ học vấn: 06/12; họ và tên cha: Lê 

Hưng H, sinh năm 1952 (đã chết); họ và tên mẹ: Đỗ Thị M, sinh năm 1957; 

ĐKHKTT: Tổ dân phố TN, thị trấn C, huyện LN, tỉnh Bắc Giang; họ và tên vợ: 

Nguyễn Thị Thu T, sinh năm: 1981; bị cáo có 03 con, con lớn sinh năm 2003, con 

nhỏ sinh năm 2013, cùng cư trú tại: Tổ dân phố LD, thị trấn C, huyện LN, tỉnh Bắc 

Giang; bị cáo có 03 anh em, bị cáo là thứ nhất. 
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Tiền án: 01 tiền án: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 88/2018/HS-ST ngày 

08/11/2018 của Toà án nhân dân huyện LN xử phạt Lê Văn H 06 (sáu) tháng tù về 

tội “Chống người thi hành công vụ” và buộc phải chịu 200.000 đồng tiền án phí 

HSST, tại bản án hình sự phúc thẩm số 19/2019/HSPT ngày 18/02/2019 của Toà 

án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử: Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tháng 4/2019 H chấp 

hành xong án phí hình sự sơ thẩm, phúc thẩm. Ngày 02/01/2020 chấp hành xong 

án phạt tù về địa phương. Tính đến thời điểm phạm tội mới bị cáo chưa được xoá 

án tích. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 25/2008/HSST ngày 07/5/2008 của 

Toà án nhân dân huyện LN xử phạt Lê Văn H 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng. Phạt bổ sung 3.000.000 đồng và 

chịu 50.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (số tiền đánh bạc là 1.450.000 đồng). 

Tháng 9/2010 H chấp hành xong tiền phạt bổ sung và án phí; 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2008/HSST ngày 23/12/2008 của Toà án 

nhân dân huyện LN xử phạt H 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt 

với Bản án số 25/2008/HSST ngày 07/5/2008 của Toà án nhân dân huyện LN buộc 

Lê Văn H phải chịu hình phạt chung cho cả hai bản án là 12 tháng tù nhưng được 

trừ 02 tháng 05 ngày đã bị tạm giữ, tạm giam, hình phạt còn phải chấp hành là 09 

tháng 25 ngày, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung 3.000.000 

đồng và chịu 50.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (số tiền đánh bạc là 950.000 

đồng). Tháng 8/2009 H chấp hành xong tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ 

thẩm và đã chấp hành xong hình phạt tù. Tính đến thời điểm phạm tội mới 

25/01/2021 bị cáo đã được xoá án tích. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/3/2021 đến ngày 04/6/2021 được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn, bằng biện pháp bảo lĩnh.  

Bị cáo vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

-Bị hại: Anh Lương Viết T, sinh năm 1985 (vắng mặt); 

Nơi cư trú: Tổ dân phố TN, thị trấn C, huyện LN, tỉnh Bắc Giang.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Anh Hứa Văn T, sinh năm 1974, trú tại thônTD, xã ND, huyện LN là lái xe 

thuê cho Lê Văn H, sinh năm 1980, HKTT: Tổ dân phố LD, thị trấn C, huyện LN.  
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Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/01/2021, Hứa Văn T điều khiển xe ô tô 

khách biển số 98B-006.04 xuất phát từ bến xe xã Tân Sơn, huyện LN. Trên đường 

đi qua thôn CL, xã PV, huyện LN thì xe ô tô khách biển số 98B-014.91 chạy tuyến 

LN– NN do anh Lương Viết T, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố TN, thị trấn C, 

huyện LN điều khiển, có phụ xe là anh Trần Tuấn A, sinh năm 1995, trú tại thôn 

MT, xã TH, huyện LN, Lúc này anh T điều khiển xe ô tô khách vượt lên trước ô tô 

do Hứa Văn T điều khiển để tranh giành khách. Sau đó anh T có gọi cho H nói về 

việc T lái xe tranh giành khách với T thì H nói “Anh cứ để em xử lý”. Đến khoảng 

13 giờ 30 phút cùng ngày, Lê Văn H đang ngồi uống nước tại quán của gia đình bà 

Lâm Thị M, sinh năm 1966, ở tổ dân phố TN, thị trấn C, huyện LN (ở ngay cổng 

bến xe thị trấn C, huyện LN) thì anh Trần Tuấn A đi vào quán thì H nói với Tuấn 

A về việc xe do anh T điều khiển tranh giành khách với xe của anh T tại xã PV, 

huyện LN. Một lúc sau anh T đi vào quán, tại đây H và Tuấn có lời qua, tiếng lại, 

cãi nhau về việc xe của T tranh giành khách với xe của T tại xã PV, huyện LN. H 

cho rằng T có thái độ với mình nên đã cầm 01 (một) điếu cày bằng tre, hình trụ 

tròn chiều dài 55cm, đường kính 4,7cm của quán bà Minh chỉ về phía anh T định 

đánh thì anh Tuấn A ôm lấy H, anh Tuấn giằng được điếu cày vất ngay gần đó, tiếp 

đến H lao vào đánh Tuấn thì anh Tuấn Avừa ôm, vừa đẩy H ra. Sau khi bị đẩy ra H 

tiếp tục cầm chiếc điếu cày ra đánh anh T nhưng anh Tuấn A vẫn ôm nên không 

đánh được, H cầm chiếc cốc thuỷ tinh của quán ném về phía T nhưng không trúng. 

Lúc này anh T có cầm một lon nước bò húc dơ lên định đập H thì H đứng lên bàn 

đạp anh T, anh T dơ tay lên đỡ thì H trượt chân ngã xuống đất, sau đó H đứng dậy 

tiếp tục lao vào đánh T thì được mọi người can ngăn H dừng lại đi lên chiếc xe 

khách của mình. Lúc này anh T có ném lon bò húc đi và rút dây thắt lưng da cầm 

trên tay rồi đi ra sau đuôi xe ô tô khách biển số 98B-014.91 đứng. Khi anh T điều 

khiển chiếc xe ô tô khách biển số 98B-006.04 di chuyển lách lên cạnh xe ô tô 

khách của T thì H nhìn thấy anh T trên tay cầm chiếc thắt lưng da, H cho rằng T có 

thái độ thách thức với mình nên liền lấy 01 (một) con dao kim loại dài 55cm, cán 

dao bằng gỗ, có lưỡi sắc, một đầu nhọn,bản dao chỗ rộng nhất 4,8cm ở giá để đồ 

trên xe ô tô nhẩy xuống chém 01 (một) nhát từ trên xuống dưới, hướng từ trái qua 

phải trúng vào vùng má – thái dương trái của T. Lúc này Tcó dùng thắt lưng da 

đánh một cái trúng vào khuỷ tay trái của H, H cầm dao tay phải dơ lên chém tiếp 

01 (một) nhát từ trên xuống dưới, T dơ tay trái lên đỡ nên bị trúng vào cẳng tay 

trái. Chưa dừng lại ở đó, H tiếp tục chém tiếp 01 (một) nhát ngang từ trái sang phải 
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trúng vào mông trái của T, T bỏ chạy lên xe của mình lấy 01 (một) chiếc búa bằng 

kim loại dài 42cm, có cán hình tròn cũng bằng kim loại màu trắng bạc, để đánh lại 

H, nhưng H đã lên xe ô tô do T điều khiển rời đi. Sau đó Tuấn được Tuấn A lái xe 

ô tô đưa xuống Phòng khám đa khoa Bắc TL sơ cứu rồi chuyển Bệnh Viện đa khoa 

tỉnh Bắc Giang điều trị đến khi vết thương ổn định thì ra viện. 

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện LN phối 

hợp với Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ mẫu vật dính 

chất màu nâu đỏ tại vị trí số 01 (một) được niêm phong trong phong bì thư dán kín 

ký hiệu “M1” có chữ ký của chính quyền địa phương và người liên quan. 

Ngày 25/01/2021, chị Lâm Thị M (chủ quán nước) giao nộp cho Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện LN một số mảnh vỡ của cốc thuỷ tinh và 01 (một) 

chiếc điếu cày bằng tre, hình trụ tròn, chiều dài 55cm, đường kính 4,7cm đều được 

niêm phong theo quy định. Anh Đoàn Thanh T là bác sĩ Phòng khám Đa khoa Bắc 

Thăng Long giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LN 01 (một) 

chiếc áo phông dài tay, màu xám, bị cắt rách, có bám dính mẫu vật chất màu nâu 

đỏ, chiều dài áo 67cm, 01 (một) chiếc khăn màu xanh cô ban, kích thước 

(77x33)cm có bám dính chất màu nâu đỏ và 01 (một) chiếc quần bò màu xanh, bị 

cắt rách có bám dính chất màu nâu đỏ nghi là máu, chiều dài quần 105cm được 

niêm phong vào một hộp bìa cát tông màu trắng đỏ, có chữ Supre có chữ ký của 

những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. 

Ngày 02/02/2021, Lê Văn H giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện LN 01 (một) con dao kim loại dài 55cm, cán dao bằng gỗ dài 19cm, có 

lưỡi sắc, một đầu nhọn, bản dao chỗ rộng nhất 4,8cm được niêm phong theo quy 

định có chữ ký của người liên quan. 

Ngày 09/02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện LN tạm giữ mẫu 

máu của Lương Viết T đựng trong 01 ống nghiệm chuyên dụng màu xanh, dài 08cm, 

bên ngoài có chữ EDTAK2 và tên Lương Viết T được niêm phong vào phong bì thư 

dán kín ký hiệu “M2” có chữ ký của những người liên quan. 

Ngày 10/02/2021, Anh Lương Viết T giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện LN 01 (một) chiếc búa bằng kim loại có chiều dài 42cm, có cán 

hình tròn màu trắng bạc, đầu búa kim loại màu đen để phục vụ công tác điều tra. 

Sau khi sự việc xảy ra ngày 25/01/2021 và ngày 26/01/2021 anh Trần Tuấn 

A và chị Nguyễn Thị Ng có đơn trình báo Công an huyện LN. Ngày 08/3/2021, 

Lương Viết T có đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo đối với Lê Văn H. 
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Tại giấy chứng nhận thương tích ngày 27/01/2021 của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang xác định Lương Viết T vào viện lúc 15 giờ 45 phút ngày 

25/01/2021:  

- Chẩn đoán: Đa chấn thương do bị chém. 

- Tình trạng lúc vào viện:  

+ Tỉnh, tiếp xúc được. 

+ Da niêm mạc hồng nhạt. 

+ Mặt sưng nề, bầm tím quanh hốc mắt trái. Vết thương từ gò má thái dương 

đến vùng đầu kích thước dài 11cm, rộng 03cm sâu lộ xương thái dương, vết 

thương chảy máu nhiều. 

+ Vết thương cẳng tay trái kích thước (07x03)cm còn chảy máu. 

+ Vết thương cạnh sườn mông trái kích thước (08x02)cm còn chảy máu. 

+ Há ngậm miệng bình thường, khớp cắn đúng. 

Chụp X-Quang: Gãy cung tiếp gò má trái. 

Chụp cắt lớp vi tính: Sưng nề, tụ máu phần mềm trên diện rộng vùng thái 

dương – trán – đỉnh – đình trái. 

Tình trạng thương tích lúc ra viện: Bệnh nhận đang điều trị tại khoa răng 

hàm mặt – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 27/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LN quyết định 

trưng cầu giám định mức độ tổn hại sức khỏe của anh Lương Viết T. Tại bản kết 

luận giám định pháp y về thương tích số 9855/21/TgT ngày 29/01/2021 của Trung 

tâm pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Thương tích vết thương đã khâu vùng má – thái dương trái + Thương tích 

sưng nề, bầm tím mắt trái + X-quang: Gãy cung tiếp gò má trái: 14% 

- Thương tích vết thương đã khâu cẳng tay trái: 2% 

- Thương tích vết thương đã khâu cạnh sườn mông trái: 2% 

Tổng tỷ lệ thương tích theo phương pháp cộng lùi của Thông tư số 

22/2019/TT-BYT là 17%. 

2. Kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 17% 

(mười bẩy phần trăm). 

3. Kết luận khác:  

- Vật, chiều hướng gây thương tích: Các thương tích do vật sắc gây nên, 

không xác định được chiều hướng gây thương tích. 
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Ngày 23/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện LN tiến hành 

thực nghiệm theo lời khai của Lương Viết T, Lê Văn H, Trần Tuấn A. Ngày 

07/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LN ra Quyết định trưng cầu 

giám định theo các tình huống thực nghiệm điều tra. Tại bản Kết luận giám định 

pháp y bổ sung số 9973/21/TgT ngày 15/4/2021 của Trung tâm pháp y - Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Bắc Giang, kết luận: 

Dựa vào hồ sơ, tài liệu và vật gửi giám định kết luận: 

* Xác định chiều hướng, cơ chế hình thành vết thương của Lương Viết T: 

- Cơ chế: Các thương tích do vật sắc gây nên. 

- Chiều hướng gây thương tích: Thương tích vết thương vùng má – thái 

dương trái, chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải; thương tích vết 

thương cẳng tay trái chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải; Thương 

tích vết thương cạnh sườn mông trái chiều hướng từ trái sang phải. 

- Theo tình huống thực nghiệm điều tra của Lương Viết T, Lê Văn H, Trần 

Tuấn A thì Lê Văn H dùng con dao chém vào vùng đầu (thái dương trái), cẳng tay 

trái, sườn mông trái của anh Tuấn gây được các thương tích cho anh T. 

- 01 (một) con dao gửi giám định gây được thương tích của Lương Viết T. 

Ngày 29/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LN quyết định 

trưng cầu giám định mẫu chất màu nâu đỏ thu giữ tại hiện trường được niêm phong 

trong phong bì thư dán kín ký hiệu là “M1” và mẫu chất màu nâu đỏ bám dính trên 

01 (một) chiếc áo phông dài tay,01 (một) chiếc khăn màu xanh và 01 (một) chiếc 

quần bò màu xanh được niêm phong trong hộp bìa cát tông ký hiệu “A”. Tại bản 

Kết luận số 336/KL-KTHS ngày 25/02/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Bắc Giang kết luận: 

- Mẫu niêm phong trong phong bì (ký hiệu M1) gửi giám định có máu 

người, thuộc nhóm máu O; 

- Trên 01 (một) chiếc áo phông dài tay có máu người, thuộc nhóm máu O; 

- Trên 01 (một) chiếc khăn màu xanh có máu người, thuộc nhóm máu O; 

- Trên 01 (một) chiếc quần bò màu xanh có máu người, thuộc nhóm máu O; 

Ngày 08/02/2021,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LN quyết định 

trưng cầu giám định con dao do Lê Văn H giao nộp được niêm phong ký hiệu “D” 

và mẫu máu của Lương Viết T được niêm phong trong phong bì thư dán kín ký 

hiệu “M2”. Tại bản Kết luận số 337/KL-KTHS ngày 25/02/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: 
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-  Mẫu máu của Lương Viết T được niêm phong trong phong bì (ký hiệu 

M2) gửi giám định thuộc nhóm máu O. 

- Trên 01 (một) con dao gửi giám định không phát hiện thấy dấu vết máu. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị cáo Lê Văn H đã bồi thường 

cho anh Lương Viết T số tiền 110.000.000 đồng, anh Tuấn không có yêu cầu bồi 

thường hay đề nghị gì khác. 

Bản Cáo trạng số 43/CT-VKS-HS ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện LN, tỉnh Bắc Giang đã truy tố bị cáo Lê Văn H về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a, i 

khoản 1) Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2021/HS-STngày 17/8/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện LN, tỉnh Bắc Giangđã quyết định:  

Căn cứ điểm đkhoản 2 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a, i khoản 1) Điều 

134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 

47Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106, Điều 136, Điều 

331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, Điều 23, Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

1.Xử phạt bị cáo Lê Văn Hùng 03 (ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi thời gian bị cáo 

bi tạm giam từ ngày 16/3/2021 đến ngày 04/6/2021. 

Ngày 27/8/2021, bị cáo Lê Văn H kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Nội dung kháng cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn 02 năm tù. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lê Văn H vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt; bị cáo không thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo. 

Hội đồng xét xử trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ 

thẩm, nội dung kháng cáo của bị cáo Lê Văn H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến đề nghị:Căn cứ 

vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự. Không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn H. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 

51/2020/HS- ST ngày 17/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện LN, tỉnh Bắc Giang. 

Bị cáo Lê Văn H phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về việc vắng mặt của người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa phúc thẩm,  

bị cáo có kháng cáo vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án 

không triệu tập. Hội đồng xét xử xét xử vụ án vụ án theo quy định tại Điều 351 của 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 

13 giờ 30 phút ngày 25/01/2021 tại tổ dân PhốTN, thị trấn C (trước cổng bến xe 

Chũ) huyện LN, do có mâu thuẫn trong việc tranh giành khách đi xe, giữa Lê Văn 

H và Lương Viết T có xảy ra cãi nhau, xô sát đánh nhau. H đã sử dụng  01 con dao 

bằng kim loại dài 55cm, cán dao bằng gỗ, có lưỡi sắc, một đầu nhọn,bản dao chỗ 

rộng nhất 4,8cm là hung khí nguy hiểm chém nhiều nhát vào người anh Lương 

Viết T gây tổn thương cho anh T 17% sức khoẻ. 

Hành vi của bị cáo Lê Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. 

Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.  

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện LN đã truy tố bị cáo Lê Văn H 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là 

đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức 

khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an ở địa phương.  

 [4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo. Hội đồng xét xử  thấy:  

[4.1] Nhân thân của bị cáo: Bị cáo là người có nhân thân xấu. Tại bản án hình 

sự sơ thẩm số 25/2008/HSST ngày 07/5/2008 của Toà án nhân dân huyện LN xử 

phạt Lê Văn H 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 12 tháng. Phạt bổ sung 3.000.000 đồng và chịu 50.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm (số tiền đánh bạc là 1.450.000 đồng). Tháng 9/2010 H chấp hành 

xong tiền phạt bổ sung và án phí. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2008/HSST ngày 23/12/2008 của Toà án 

nhân dân huyện LN xử phạt H 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt 

với Bản án số 25/2008/HSST ngày 07/5/2008 của Toà án nhân dân huyện LN buộc 

Lê Văn H phải chịu hình phạt chung cho cả hai bản án là 12 tháng tù nhưng được 
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trừ 02 tháng 05 ngày đã bị tạm giữ, tạm giam, hình phạt còn phải chấp hành là 09 

tháng 25 ngày, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung 3.000.000 

đồng và chịu 50.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (số tiền đánh bạc là 950.000 

đồng). Tháng 8/2009 H chấp hành xong tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ 

thẩm và đã chấp hành xong hình phạt tù. Tính đến thời điểm phạm tội mới 

25/01/2021 bị cáo đã được xoá án tích. 

 [4.2] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 tiền án, tại bản 

án hình sự sơ thẩm số 88/2018/HS-ST ngày 08/11/2018 của Toà án nhân dân 

huyện LN xử phạt Lê Văn H 06 (sáu) tháng tù về tội “Chống người thi hành công 

vụ” và buộc phải chịu 200.000 đồng án phí HSST; bản án hình sự phúc thẩm số 

19/2019/HSPT ngày 18/02/2019 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử tuyên giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. Tháng 4/2019 H chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm, 

phúc thẩm. Ngày 02/01/2020 chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Tính đến 

thời điểm phạm tội mới bị cáo chưa được xoá án tích nên bị cáo phải chịu tình tăng 

nặng là “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình giải quyết vụ án 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã tự nguyện bồi 

thường thiệt hại và người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; do đó bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;  

Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự. 

 Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy: Không có căn cứ để chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Lê Văn H. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 

51/2021/HS-ST ngày 17/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện LN, tỉnh Bắc Giang. 

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm:Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận 

nên bị cáo Lê Văn H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 351, điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355, 

Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê 
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Văn H. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 51/2021/HS-ST ngày 17/8/2021 của 

Tòa án nhân dân huyện LN, tỉnh Bắc Giang. 

 Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm b, s khoản1, khoản 2 Điều 51; Điểm 

h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội.  

1. Xử phạt: Lê Văn H 03 (ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, thời hạn 

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 16/3/2021 đến ngày 04/6/2021. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Văn H  phải chịu 200.000 đồng tiề án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Án xử phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

 - TAND huyện LN; 

- VKSND huyện LN; 

- Công an huyện LN; 

- Chi cục THADS huyện LN;  

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu: Văn phòng, hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thạo 

 

 
 




